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MÃ ĐỀ 102                                                                    
 

 Họ và tên học sinh: ….. . …………………………………………………………………Số BD:……………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PHẦN I(3,0 điểm). Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến 

câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án). 
 

Câu 1.  Cho hàm số ( )y f x=  có bảng xét dấu của đạo hàm '( )f x như sau 

x  −                      3−                        2                     +  

'( )f x                  +          0          −            0            + 

 

 Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây 

A. ( ); 3− − . B. ( )2;+ . C. ( )3;− + . D. ( )3;2− .      

Câu 2. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ.  

 
Hàm số đã cho đồng biến biến trên khoảng nào dưới đây 

A. ( ); 2− . B. ( )2;+ . C. ( )1;2− . D. ( )0;2 .      

Câu 3. Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

x  −                      2−                          1                         +  

'( )f x                  −           0          +             0            −  

( )f x  
+                                                    3 

 

                           2−                                                       −  

 

Điểm cực tiểu của hàm số là  

A. 2x = − . B. 1x = . C. ( 2; 2)M − − . D. 3y = . 

Câu 4. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ.  

 
Cực đại của hàm số bằng  

A. 1− . B. 4− . C. 0 . D. 2 .  

1 O 2

2

x

y
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Câu 5. Cho hàm số ( )f x liên tục trên  có đồ thị như hình bên dưới: 

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [0; 3] bằng  

A. 1. B. 5 . C. 0 . D. 3 .  

Câu 6. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  3;3−  và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi ,M m  lần 

lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn  3;3− . Tính 2T M m= − .  

 
A. 3T = . B. 6T = . C. 9T = . D. 0T = . 

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 3( ) 15f x x x= − trên đoạn  0;3  bằng 

A. 10 5− . B. 10− . C. 18− . D. 0 . 

Câu 8. Cho hàm số ( )y f x=  xác định trên  \ 1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng 

biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? 

x
y

y

− +1− 10

0− − ++
+ ++

− −

0

1
 

 

 A. 1.  B. 2 . C. 3.  D. 4.  

 

Câu 9. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ  

 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng  

 A. 1x = . B. 2x = . C. 1y = .  D. 2y = . 

2

2

1

1O x

y
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Câu 10. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
2 5

1

x
y

x
 là đường thẳng 

A. 1.x =  B. 2x = . C. 1y = . D. 2y = . 

Câu 11. Cho hàm số 
22 3 7

1

x x
y

x

− +
=

−
. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng nào 

sau đây?.  

A. 2 1.y x= −  B. 2 1.y x= +  C. 2 3.y x= +  D. 2 3.y x= −  

 

Câu 12. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào sau đây 

 
 

A. 
3 3 2y x x= − + . B. 

3 3 2y x x= − + + . C. 
3 23 1y x x= + + . D. 

3 23 2y x x= − + . 

 

PHẦN II(2,0 điểm). Trắc nghiệm đúng sai (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý 

a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai). 

Câu 1. Cho hàm số 
3 1

1

x
y

x

+
=

−
 có đồ thị là (C).  

a) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. 

b)  Hàm số có 2 điểm cực trị. 

c) Đồ thị (C) của hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng 3y = . 

d) Tâm đối xứng của (C) nằm trên đường thẳng ( ) : 4 12 0x y + − =  
 

Câu 2. Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên . Hàm số ( )'y f x=  có đồ thị như hình 

sau: 

 

a) Hàm số ( )y f x= đồng biến trên khoảng ( )3; 2− − . 

b) Hàm số ( )y f x= có hai cực trị. 

c) ( ) ( ) ( )2 1 0 .f f f−  −   

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn  4; 2− −  bằng ( )3 .f −  
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PHẦN III(2,0 điểm). Trắc nghiệm trả lời ngắn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4). 
 

Câu 1. Biết hàm số 6 512 1y x x= − +  có điểm cực tiểu x a= . Giá trị của a  bằng bao nhiêu? 

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
2 2 2

1

x x
y

x

− +
=

−
 trên khoảng ( );1− . 

Câu 3. Bác Hưng có một hàng rào thép dài 180m  và muốn rào cánh đồng thành một thửa ruộng 

hình chữ nhật giáp một con sông thẳng. Bác không cần rào phía cạnh con sông. Biết diện tích lớn 

nhất của thửa ruộng đó là 2( )A m . Giá trị của A  bằng bao nhiêu? 

Câu 4. Tại một nhà máy, khi sản xuất x  tạ sản phẩm ( 0x  ) mỗi ngày thì chi phí trên mỗi tạ sản 

phẩm được tính bởi công thức: ( )
1 8

4
2

C x x
x

= − +  (triệu đồng/tạ). Tính chi phí thấp nhất (tính theo 

triệu đồng/tạ) mà nhà máy có thể đạt được trong ngày. 
 

 

 

PHẦN IV(3,0 điểm). Câu hỏi tự luận (Học sinh trình bày bài giải từ câu 1 đến câu 3).  
 

Câu 1. Xét tính đơn điệu và tìm cực trị của hàm số 3 26 15 2025.y x x x= − − +  

Câu 2. Bạn Ngân có một tấm giấy màu có dạng nửa hình tròn bán kính 48cm . Ngân cần cắt từ 

tấm giấy màu này ra một tấm giấy hình chữ nhật có một cạnh thuộc đường kính của nửa hình tròn 

(xem hình dưới) sao cho diện tích của tấm bìa được cắt ra là lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất của 

diện tích tấm bìa được cắt ra đó. 

 
Câu 3. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 40cm , người ta cắt ở 4 góc bốn hình vuông bằng 

nhau, rồi gấp tấm nhôm lại như hình sau để được một cái hộp không nắp. 

 
Tính cạnh của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất. 

 

……………………….HẾT……………………… 


